
ĐVT: triệu đồng

XDCB 

TT

Tiền sử 

dụng đất

Tiền sử dụng 

đất dự án

TỔNG CỘNG       282.442          131.364     195.871    174.015      22.575    20.640                58.800 

A
DỰ ÁN GIAO VỐN 

ĐẦU NĂM
      282.442          131.364     195.871    109.015      17.575    20.640                49.800 

I Vốn chuẩn bị đầu tư 700                             700 

II Dự án chuyển tiếp 164.171      131.364        77.600     31.456    -          3.000    28.456              

Giao thông 95.100        77.090          45.100     17.510    -          3.000    14.510              

1

XD đường vành đai 1 

(từ Long Điền đi  Long 

Thủy)

Ban QLDA 

ĐT XD
7812815  280-292 

1471/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2019

55.000        44.000          25.000     11.000    3.000    8.000                

2

Nâng cấp mở rộng mặt 

đường, xây dựng 

HTTN đường Đinh 

Công Trứ (đường Tư 

Hiền 2)

Ban QLDA 

ĐT XD
7880032  280-292 

1562/QĐ-

UBND ngày 

29/10/2020

6.700          6.030            6.700       470         470                   

3

 Nâng cấp, mở rộng 

mặt đường, xây dựng 

HTTN đường Nguyễn 

Trãi (đường Nhơn Hòa 

2)

Ban QLDA 

ĐT XD
7880036  280-292 

1563/QĐ-

UBND ngày 

29/10/2020

13.400        12.060          13.400     1.240      1.240                

4

Nâng cấp mặt đường, 

xây dựng HTTN, hệ 

thống chiếu sáng 

đường bên hông nhà 

thiếu nhi và các nhánh 

rẽ

Ban QLDA 

ĐT XD
7917294  280-292 

QĐ số 

2601/QĐ-

UBND ngày 

07/9/2021

10.000          7.500            2.500      2.500                

Trong đó

Số, ngày 

tháng năm

Tổng mức 

đầu tư

Tổng 

cộng

Biểu số 92/CK-NSNN

 (Dự toán đã được Hội đồng nhân dân thị xã thông qua)

UBND THỊ XÃ PHƯỚC LONG

Đã bố trí đến 

31/12/2021

Kế hoạch  

vốn 2021-

2025

Kế hoạch vốn năm 2022

Chủ đầu tư
Mã số dự án 

đầu tư

Mã 

ngành 

kinh tế 

(loại, 

khoản)

Quyết định đầu tư

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022

STT Danh mục công trình
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5

Mở rộng, nâng cấp mặt 

đường đường Lê Văn 

Duyệt nối dài và đoạn 

đường Hàm Nghi, đoạn 

đường Trần Phú 

Ban QLDA 

ĐT XD
7917293  280-292 

QĐ số 

2485/QĐ-

UBND ngày 

25/8/2021

10.000          7.500            2.300      2.300                

Giáo dục 44.970        36.625          32.500     7.494      -          -        7.494                

6

XD 08 phòng học và 

04 phòng chức năng 

trường TH Trương 

Vĩnh Ký 

Ban QLDA 

ĐT XD
7880030  070-072 

1584/QĐ-

UBND ngày 

05/11/2020

8.471          7.200            8.500       920         920                   

7

Xây dựng 02 phòng 

học và 06 phòng chức 

năng,  trường TH Sơn 

Giang

Ban QLDA 

ĐT XD
7880026  070-072 

1557/QĐ-

UBND ngày 

29/10/2020

5.500          4.675            5.500       825         825                   

8

XD 06 phòng học và 

03 phòng chức năng 

trường TH Phan Bội 

Châu

Ban QLDA 

ĐT XD
7880034  070-072 

1560/QĐ-

UBND ngày 

29/10/2020

6.000          5.500            6.000       500         500                   

9

XD 07 phòng học và 

02 phòng chức năng 

trường TH Lê Hồng 

Phong

Ban QLDA 

ĐT XD
7880023  070-072 

1583/QĐ-

UBND ngày 

05/11/2020

5.999          5.250            6.000       749         749                   

10

Xây dựng 04 phòng 

học lầu trường THCS 

Nguyễn Văn Trỗi 

Ban QLDA 

ĐT XD
7880375  070-073 

1558/QĐ-

UBND ngày 

29/10/2020

3.000          2.850            3.000       150         150                   

11
Xây dựng nhà đa năng 

trường THCS Thác Mơ

Ban QLDA 

ĐT XD
7880037  070-073 

1559/QĐ-

UBND ngày 

29/10/2020

3.500          3.150            3.500       50           50                     

12

 XD 05 phòng chức 

năng, 03 phòng học, 03 

phòng hiệu bộ và nhà 

bảo vệ trường TH Chu 

Văn An 

Ban QLDA 

ĐT XD
7917292  070-072 

QĐ số 

2533/QĐ-

UBND ngày 

01/9/2021

7.500            4.500            2.800      2.800                

13

Xây dựng nhà vệ sinh 

các trường học trên địa 

bàn

Ban QLDA 

ĐT XD
7920403  070-072 

QĐ số 

2704/QĐ-

UBND ngày 

21/9/2021

5.000            3.500            1.500      1.500                
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Kiến thiết thị chính 11.982        9.649            -           2.333      -          -        2.333                

14

Xây dựng hệ thống 

chiếu sáng đường Tôn 

Đức Thắng 

Ban QLDA 

ĐT XD
7917290  280-312 

QĐ số 

2590/QĐ-

UBND ngày 

06/9/2021

2.983            2.500            483         483                   

Lĩnh vực khác 10.878        7.000            -           3.878      -          -        3.878                

17
Chốt kiểm lâm núi Bà 

Rá

Ban QLDA 

ĐT XD
7917291  280-282 

989/QĐ-

UBND ngày 

14/7/2021

2.500            1.500              1.000      1.000                

18

Xây dựng hàng rào 

xung quanh trụ sở Thị 

đội cũ tại đồi 230

Ban Chỉ huy 

quân sự  thị 

xã

 010-011 

QĐ số 

2713/QĐ-

UBND ngày 

21/9/2021

2.378            2.000              378         378                   

19

Xây dựng nhà làm việc 

và hội trường Công an 

thị xã

Ban QLDA 

ĐT XD
7917289  040-041 

QĐ số 

2503/QĐ-

UBND ngày 

28/8/2021

6.000            3.500              2.500      2.500                

III Dự án khởi công mới 118.271        -                  118.271     76.859      17.575      17.640    20.644                 

Giao thông 49.000          -                  49.000       26.088      7.204        10.240    8.644                   

1

Nâng cấp mở rộng mặt 

đường, xây dựng 

HTTN đường Hoàng 

Văn Thụ 

Ban QLDA 

ĐT XD
 280-292 

QĐ số 

3502/QĐ-

UBND ngày 

02/12/2021

20.000          20.000       11.848    3.204      8.644                

2

Nâng cấp mặt đường 

và xây dựng HTTN 

đường từ Nghĩa trang 

liệt sỹ đến cầu số 4 Sơn 

Long

Ban QLDA 

ĐT XD
 280-292 

QĐ số 

3503/QĐ-

UBND ngày 

02/12/2021

10.000          10.000       4.740      4.740    

3

Mở rộng mặt đường, 

xây dựng hệ thống 

thoát nước, vỉa hè, hệ 

thống chiếu sáng 

đường đi Đăk Son

Ban QLDA 

ĐT XD
 280-292 

QĐ số 

3440/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2021

10.000          10.000       5.000      4.000      1.000    

4

Xây dựng cầu BTCT 

dự ứng lực dài 24m, 

thôn An Lương, xã 

Long Giang

Ban QLDA 

ĐT XD
 280-292 

QĐ số 

3441/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2021

9.000            9.000         4.500      4.500    

Giáo dục 55.000          -                  55.000       38.500      7.500        6.000      4.000                   
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5

Cung cấp trang thiết bị 

cho các trường mầm 

non, mẫu giáo

Phòng Giáo 

dục và Đào 

tạo

 070-071 

QĐ số 

3504/QĐ-

UBND ngày 

02/12/2021

2.500            2.500         2.500      2.500      

6

XD 07 phòng học và 

04 phòng chức năng, 

hiệu bộ trường TH 

Trương Vĩnh Ký 

Ban QLDA 

ĐT XD
 070-072 

QĐ số 

3442/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2021

8.500            8.500         6.500      500         

7

Xây dựng 04 phòng 

học, 05 phòng chức 

năng và 03 phòng hiệu 

bộ trường TH Long 

Giang

Ban QLDA 

ĐT XD
 070-072 

QĐ số 

3420/QĐ-

UBND ngày 

26/11/2021

8.500            8.500         6.000      6.000    

8

XD 01 phòng học, 05 

phòng chức năng và 01 

phòng Hội đồng trường 

TH Trần Hưng Đạo

Ban QLDA 

ĐT XD
 070-072 

QĐ số 

3443/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2021

5.500            5.500         3.000      3.000      

9

XD 04 phòng học lầu, 

04 phòng chức năng và 

nhà đa năng trường 

THCS Nguyễn Văn 

Trỗi

Ban QLDA 

ĐT XD
 070-073 

QĐ số 

3444/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2021

9.500            9.500         7.000      

10

 XD 03 phòng học, 02 

phòng chức năng, 1 

phòng đa chức năng và 

2 phòng hiệu bộ trường 

TH Phước Tín A   

Ban QLDA 

ĐT XD
 070-072 

QĐ số 

3505/QĐ-

UBND ngày 

02/12/2021

6.000            6.000         4.000      4.000                

11

XD 07 phòng chức 

năng và 03 phòng hiệu 

bộ trường TH Thác Mơ

Ban QLDA 

ĐT XD
 070-072 

QĐ số 

3445/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2021

7.500            7.500         5.000      1.000      

12

XD 05 phòng chức 

năng, khu hiệu bộ và 

03 phòng hỗ trợ học 

tập trường TH Lê Hồng 

Phong

Ban QLDA 

ĐT XD
 070-072 

QĐ số 

3446/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2021

7.000            7.000         4.500      500         

KHCN 1.271            -                  1.271         1.271        1.271        -          -                       
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13

Đầu tư thiết bị phòng 

học ngoại ngữ trường 

TH Phước Tín B, TH 

Lê Hồng Phong, THCS 

Nguyễn Văn Trỗi

Phòng Kinh 

tế
 070-072 

QĐ số 

3506/QĐ-

UBND ngày 

02/12/2021

1.271            1.271         1.271      1.271      

VH-XH 13.000          -                  13.000       11.000      1.600        1.400      8.000                   

14

Chuyển Đài truyền 

thanh ra Trung tâm văn 

hóa mới

Ban QLDA 

ĐT XD
 190-191 

QĐ số 

3447/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2021

1.600            1.600         1.600      1.600      

15

Bia tưởng niệm các 

chiến sỹ E88 hy sinh 

tại trận đánh đồn 

Phước Quả, xã Phước 

Tín

UBND xã 

Phước  Tín
 160-161 

QĐ số 

3057/QĐ-

UBND ngày 

02/12/2021

1.400            1.400         1.400      1.400    

16

Mở rộng nghĩa trang 

nhân dân thôn Nhơn 

Hòa 1, xã Long Giang

Ban QLDA 

ĐT XD
 340-341 

QĐ số 

3448/QĐ-

UBND ngày 

29/11/2021

10.000          10.000       8.000      8.000                

B
VỐN CHƯA PHÂN 

BỔ
65.000      5.000        9.000                   

* Vốn chưa phân bổ dự kiến bố trí cho 10 dự án sau khi có quyết định phê duyệt dự án đầu tư gồm:

     1- Nâng cấp, sửa chữa đường vòng quanh núi Bà Rá, thị xã Phước Long

     2 - Nâng cấp, sửa chữa đường Nguyễn Thái Học kết nối thị xã Phước Long với huyện Phú Riềng (ĐH Long 

       Hưng - Phước Bình)

     3- Nâng cấp mở rộng mặt đường, xây dựng HTTN đường Hoàng Văn Thái 

     4- Xây dựng nhà tang lễ, nhà hỏa táng tại Nghĩa trang nhân dân thị xã

     5- Thiết bị dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông mới lớp 3, lớp 7

     6- GPMB, xây dựng hàng rào khu di tích Cây Khế - Bà Định và phục dựng khu di tích nhà tù Bà Rá

     7- Đối ứng dự án Xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh

     8- Quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư và nông nghiệp công nghệ cao khu phố Sơn Long (100ha)

     9- Quy hoạch chi tiết 1/500 cụm công nghiệp (50ha)

    10- Đầu tư công viên phường Long Thủy
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